
Loại 

HS
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sản TC
Địa chỉ

1 02/01/2024 XC TS Phú Phong BU 578563 CT03955 Công ty Cổ phần Bến xe Tây Sơn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 

KCN Phú Tài

2 03/01/2025 XC TS Trần Quang Diệu CR 792594 CT09769 Công ty cổ phần Phước Hưng
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Quy 

Nhơn

3 03/01/2025 TC TS Bùi Thị Xuân DĐ 511250 CT18932 Công ty TNHH Hưng Duyên
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN 

Quy Nhơn

4 03/01/2025 TC Đ+TS Ghềnh Ráng CN 536867 CT07135 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Kim Cúc
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 

KCN Phú Tài

5 06/01/2025 TĐ Đ+HTTTL Quang Trung DA 568602 CT16571 Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

6 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944909 CT17629 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

7 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944910 CT17630 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

8 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944933 CT17653 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

9 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944941 CT17661 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

10 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944948 CT17668 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

11 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944949 CT17669 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

12 07/01/2025 TC TS Quang Trung DD 944930 CT17650 Công ty TNHH Trainco Bình Định Ngân hàng TMP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài

13 08/01/2025 XC Đ Quang Trung CG 634695 CT05540 DNTN Thương mại Kim Phúc
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 

Bình Định

14 08/01/2025 TC TS Phước Thành BL 591931 CT01947 Công ty TNHH Đá Granite Đông Á
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN 

Quy Nhơn

15 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568094 CT 16101 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

16 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568095 CT 16102 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

17 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568096 CT 16103 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

18 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568097 CT 16104 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

19 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568098 CT 16105 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

20 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568099 CT 16106 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

21 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568100 CT 16107 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

22 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568101 CT 16108 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

23 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568102 CT 16109 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội
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24 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568103 CT 16110 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

25 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568104 CT 16111 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

26 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568105 CT 16112 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

27 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568106 CT 16113 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

28 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568107 CT 16114 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

29 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568108 CT 16115 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

30 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568109 CT 16116 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

31 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568110 CT 16117 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

32 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568111 CT 16118 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

33 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568112 CT 16119 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

34 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568113 CT 16120 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

35 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568114 CT 16121 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

36 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568115 CT 16122 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

37 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568116 CT 16123 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

38 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568117 CT 16124 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

39 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568118 CT 16125 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

40 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568119 CT 16126 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

41 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568120 CT 16127 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

42 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568121 CT 16128 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

43 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568122 CT 16129 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

44 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568123 CT 16130 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

45 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568124 CT 16131 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

46 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568125 CT 16132 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

47 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568126 CT 16133 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội



48 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568127 CT 16134 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

49 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568128 CT 16135 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

50 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568129 CT 16136 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

51 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568130 CT 16137 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

52 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568146 CT 16153 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

53 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568147 CT 16154 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

54 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568148 CT 16155 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

55 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568131 CT 16138 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

56 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568132 CT 16139 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

57 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568133 CT 16140 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

58 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568134 CT 16141 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

59 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568135 CT 16142 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

60 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568136 CT 16143 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

61 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568137 CT 16144 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

62 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568138 CT 16145 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

63 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568139 CT 16146 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

64 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568140 CT 16147 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

65 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568141 CT 16148 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

66 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568142 CT 16149 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

67 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568143 CT 16150 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

68 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568144 CT 16151 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

69 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568156 CT 16163 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

70 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568157 CT 16164 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

71 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568158 CT 16165 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội



72 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568159 CT 16166 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

73 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568160 CT 16167 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

74 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568161 CT 16168 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

75 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568162 CT 16169 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

76 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568163 CT 16170 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

77 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568164 CT 16171 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

78 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568165 CT 16172 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

79 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568166 CT 16173 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

80 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568167 CT 16174 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

81 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568169 CT 16176 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

82 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568170 CT 16177 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

83 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568173 CT 16180 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

84 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568174 CT 16181 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

85 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568175 CT 16182 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

86 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568176 CT 16183 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

87 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568177 CT 16184 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

88 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568178 CT 16185 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

89 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568179 CT 16186 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

90 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568180 CT 16187 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

91 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568181 CT 16188 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

92 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568182 CT 16189 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

93 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568183 CT 16190 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

94 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568184 CT 16191 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

95 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568185 CT 16192 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội



96 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568186 CT 16193 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

97 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568187 CT 16194 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

98 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568188 CT 16195 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

99 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568201 CT 16208 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

100 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568202 CT 16209 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

101 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568205 CT 16212 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

102 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568206 CT 16213 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

103 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568207 CT 16214 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

104 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568208 CT 16215 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

105 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568209 CT 16216 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

106 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568210 CT 16217 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

107 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568211 CT 16218 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

108 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568212 CT 16219 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

109 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568213 CT 16220 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

110 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568214 CT 16221 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

111 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568215 CT 16222 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

112 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568216 CT 16223 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

113 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568217 CT 16224 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

114 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568218 CT 16225 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

115 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568219 CT 16226 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

116 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568220 CT 16227 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

117 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568221 CT 16228 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

118 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568222 CT 16229 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

119 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568223 CT 16230 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội



120 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568224 CT 16231 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

121 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568225 CT 16232 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

122 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568226 CT 16233 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

123 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568227 CT 16234 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

124 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568228 CT 16235 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

125 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568229 CT 16236 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

126 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568230 CT 16237 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

127 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568231 CT 16238 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

128 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568189 CT 16196 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

129 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568259 CT 16266 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

130 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568299 CT 16306 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

131 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568260 CT 16267 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

132 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568261 CT 16268 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

133 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568262 CT 16269 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

134 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568263 CT 16270 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

135 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568264 CT 16271 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

136 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568265 CT 16272 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

137 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568281 CT 16288 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

138 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568282 CT 16289 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

139 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568300 CT 16307 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

140 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568301 CT 16308 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

141 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568302 CT 16309 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

142 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568303 CT 16310 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

143 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568304 CT 16311 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội



144 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568305 CT 16312 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

145 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568306 CT 16313 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

146 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568307 CT 16314 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

147 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568308 CT 16315 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

148 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568309 CT 16316 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

149 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568310 CT 16317 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

150 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568311 CT 16318 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

151 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568312 CT 16319 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

152 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568313 CT 16320 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

153 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568314 CT 16321 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

154 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568315 CT 16322 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

155 09-01-2025 TC Đ Bình Định DA 568316 CT 16323 Công ty TNHH Tân An Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng - Hà Nội

156 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138508 CT15638

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

157 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138509 CT15639

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

158 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138511 CT15641

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

159 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138514 CT15644

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

160 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138523 CT15653

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

161 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138570 CT15701

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

162 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138571 CT15702

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

163 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138572 CT15703

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

164 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138573 CT15704

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

165 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138574 CT15705

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

166 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138575 CT15706

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

167 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138576 CT15707

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng



168 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138581 CT15712

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

169 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138582 CT15713

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

170 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138583 CT15714

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

171 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138586 CT15717

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

172 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138502 CT15632

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

173 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138503 CT15633

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

174 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138506 CT15636

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

175 09-01-2025 TC Đ Bình Định
CY 138507 CT15637

Công ty TNHH An Nhơn Land
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà 

Trưng

176 10/01/2025 TC Đ+TS Phước Sơn CN 536449 CT08699 Công ty TNHH SX-TM Dịch vụ TH Phúc Minh
Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Quy 

Nhơn

177 10/01/2025 XC TS Bùi Thị Xuân BI 923118 CT04918 Công ty CP Dầu khí Bình Định Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Phú Tài
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